
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 
CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2020-2021 

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối trang trước khi ghi) 
 
 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:  MÃ HỌC SINH 
 

PHÒNG GDĐT  TRƯỜNG TIỂU HỌC  LỚP 

    5 
 
 

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH  GIỚI TÍNH  NAM  NỮ  

 
 

NGÀY THÁNG NĂM SINH   /  / NƠI SINH 
 

DÂN TỘC   
 

 
 

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: Tỉnh (thành phố): _______________________ Huyện (Quận): ________________________ 

      Xã (Phường/Thị trấn): __________________ Thôn (phố): __________________ Xóm (tổ): _______________________ 

HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Tỉnh (thành phố): _______________________ Huyện (Quận): ________________________ 

      Xã (Phường/Thị trấn): __________________ Thôn (phố): __________________ Xóm (tổ): _______________________ 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ KHI CẦN THIẾT  
 

 
II. ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN: 
 

Nguyện vọng 1: Trường THCS _________________________________________ Mã trường:  
 

Nguyện vọng 2: Trường THCS _________________________________________ Mã trường:  
 
 
 

 

 

 Ngày ......... tháng .......... năm 2020 
CHA/MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘCỦA HỌC SINH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC 

(Ký, ghi họ tên) 
 
 
 
 

______________ 

(Ký tên và đóng dấu) 
 
 
 
 

______________ 
 

HƯỚNG DẪN GHI 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 
MÃ HỌC SINH: Ghi mã HS trên Sổ điểm điện tử do trường Tiểu học cấp. Nếu là HS tỉnh ngoài thì ghi “NGOẠI TỈNH” 
PHÒNG GDĐT: Nếu học ở tỉnh ngoài thì ghi tên tỉnh đã học; LỚP: Ghi tên lớp 5 ở tiểu học, ví dụ 5A; 
HỌ VÀ TÊN: Viết chữ IN HOA; NƠI SINH: Ghi tên tỉnh, thành phố; DÂN TỘC: Ghi tên dân tộc của HS;  
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ và HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI: Ghi rõ tên Tỉnh (Thành phố), Huyện (Quận), Xã (Phường), Thôn (Phố), 

Xóm (Tổ) đảm bảo thông tin đúng như trong Sổ điểm điện tử cấp Tiểu học. 
II. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 THCS SONG BẰNG: 

NGUYỆN VỌNG: Ghi tên trường THCS công lập có đào tạo song bằng và mã trường tương ứng (xem bảng dưới đây).  

BẢNG MÃ SỐ VÀ CHỈ TIÊU CÁC TRƯỜNG THCSCÔNG LẬP CÓ ĐÀO TẠO SONG BẰNG 
(Dùng để đăng ký nguyện vọng dự tuyển) 

 
 

TT Trường Quận 
huyện 

Mã 
trường 

Chỉ 
tiêu  TT Trường Quận 

huyện 
Mã 

trường 
Chỉ 
tiêu 

1 THCS Chu Văn An Tây Hồ 2401 2 lớp 
(50 hs)  5 THCS Trưng Vương Hoàn 

Kiếm 1301 2 lớp 
(50 hs) 

2 THPT chuyên Hà 
Nội-Amsterdam 

Cầu 
Giấy 0401 2 lớp 

(50 hs)  6 THCS Ngô Sĩ Liên Hoàn 
Kiếm 1302 2 lớp 

(50 hs) 

3 THCS Cầu Giấy Cầu 
Giấy 0402 2 lớp 

(50 hs)  7 THCS Thanh Xuân Thanh 
Xuân 2801 2 lớp 

(50 hs) 

4 THCS Nghĩa Tân Cầu 
Giấy 0403 2 lớp 

(50 hs)       
 


